
 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

 TỈNH QUẢNG NINH 

 

Bản án số: 07/2019/DS-ST 

Ngày: 17/5/2019 

V/v tranh chÊp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

toµ ¸n nh©n d©n THỊ XÃ ®«ng triÒu, tØnh qu¶ng ninh 
 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Nam. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

          1. Bà Tô Thị Bích Hồng; 

          2. Ông Trần Hữu Trung.  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Tô Thị Thịnh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Nhàn - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 th¸ng 5 n¨m 2019, t¹i Phòng xử án Tßa ¸n nh©n d©n thị xã §«ng 

TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh, xÐt xö c«ng khai s¬ thÈm vô ¸n thô lý sè: 
33/2017/TLST-DS  ngµy 02  th¸ng 11 n¨m 2017 vÒ tranh chÊp hợp đồng vay tài 

sản theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 06/2019/Q§XXST-DS ngµy 26 

th¸ng 3 n¨m 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 14/QĐST-DS ngày 

19/4/2019 gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 
 

          1. Nguyên đơn:  

Bà Đỗ Thị S và ông Lê Văn T; cùng địa chỉ: Số nhà 04, ngách 7, ngõ 26, 

tổ 6, khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh.  

 Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn T là Đỗ Thị S; địa chỉ: Số 

nhà 04, ngách 7, ngõ 26, tổ 6, khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh 

(Theo Giấy ủy quyền lập ngày 17/8/2017), có mặt. 
2. BÞ ®¬n:  

Bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M, anh Phạm Thế M1; cùng địa chỉ: Tổ 

6, khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh, đều vắng mặt. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

        Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình xét xử nguyên đơn bà Đỗ 

Thị S trình bày có nội dung:  

 Do có mối quan hệ quen biết là hàng xóm và tin tưởng nhau, nên vợ 

chồng chúng tôi có cho ông Phạm Cẩm D vay tiền hai lần, cụ thể như sau: Lần 

thứ nhất vào ngày 23/6/2014 vay số tiền 43.000.000đ, ông D viết giấy nhận và 

hẹn trả vào ngày 25/6, nhưng ông D chưa trả. Sau đó đến ngày 06/7/2015 ông D 
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lại vay tiếp vợ chồng tôi số tiền 790.000.000đ để kinh doanh làm ăn, khi nào 

chúng tôi cần thì hoàn trả. Tổng hai lần vay là 833.000.000đ, ông D đều viết 

giấy và ký nhận đầy đủ. Đến khi vợ chồng tôi cần tiền yêu cầu trả tiền thì vợ 

chồng ông D nói để đợi gia đình ông được đền bù đất ở khu Đồi Sắn thì sẽ trả. 

Nhưng không may đến ngày 11/02/2016 ông Phạm Cẩm D chết, sau khi ông D 

chết, vợ chồng tôi xuống nói chuyện với vợ ông D là bà Nguyễn Thị O, thì bà O 

nói cứ về đi để bà bàn với các cháu. Sau đó chúng tôi thấy gia đình nhà bà O đã 

lĩnh tiền đền bù, chúng tôi xuống đòi tiền thì bà O nói ông D chết rồi không biết, 

nên không trả.  

Cho nên, chúng tôi khởi kiện bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh 

Phạm Thế M1 (Là vợ và các con của ông D) hiện là những người thuộc hàng 

thừa kế thứ nhất của ông D phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ của hai khoản vay 

trên tổng số tiền là 833.000.000đ (tám trăm ba mươi ba triệu đồng), không yêu 

cầu phải trả lãi.   

Trong quá trình giải quyết vụ án các bị đơn bà Nguyễn Thị O, anh Phạm 

Thế M và anh Phạm Thế M1 không hợp tác, không trình bày ý kiến, quan điểm, 

từ chối không nhận các văn bản tố tụng của của Tòa án. 

Theo Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ số: 02/2018/QĐ-CCTLCC 

ngày 18/4/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Đông Triều đã cung cấp hồ sơ và các tài liệu liên quan đến bà 

Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế M1 đã nhận tiền bồi thường 

và hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của ông Phạm Cẩm D và bà 

Nguyễn Thị O tại khu Đồi Sắn, thuộc khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, cụ thể nhận ngày 25/3/2016 số tiền là 610.093.000đ và nhận ngày 

12/5/2016 số tiền là 134.496.000đ. Ngoài ra ông D và bà O còn có tài sản chung 

là quyền sử dụng đất có diện tích 201m2 tại khu V, phường M, thị xã Đ, tài sản 

trên đất là nhà mái bằng, nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông Bùi Văn H và bà 

Nguyễn Thị T ngày 10/11/2008. 

Theo kết quả xác minh ông Phạm Cẩm D chết ngày 11/02/2016 theo 

Trích lục khai tử số: 03/TLKT-BS ngày 04/01/2018. Hàng thừa kế thứ nhất của 

ông Phạm Cẩm D gồm: Vợ là bà Nguyễn Thị O, các con là Phạm Thế M, Phạm 

Thế M1, bố đẻ ông Phạm Văn T (chết ngày 24/6/2015) và mẹ đẻ bà Vũ Thị N 

(chết năm 2009). 

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã quyết định trưng cầu giám định số: 

08/2018/QĐ-TCGĐ ngày 30/5/2018 đối với chữ ký và chữ viết của ông Phạm 

Cẩm D các giấy vay tiền ngày 23/6/2014 và ngày 06/7/2015 với chữ ký và chữ 

viết của ông Phạm Cẩm D tại đơn đề nghị mặt sau có xác nhận của Ủy ban nhân 



 3 

dân phường Mạo Khê ngày 15/12/2015 do Tòa án thu thập theo yêu cầu của 

nguyên đơn. 

Tại bản kết luận giám định số: 166/C54-P5 ngày 10/8/2018 của Viện khoa 

học hình sự kết luận: Chữ ký, chữ viết đứng tên Phạm Cẩm D trên các mẫu cần 

giám định ký hiệu A1, A2 so với chữ ký, chữ viết Phạm Cẩm D trên mẫu so 

sánh ký hiệu M do cùng một người ký và viết ra. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn bà Đỗ Thị S giữ nguyên quan điểm như đơn 

khởi kiện, yêu cầu các bị đơn phải trả số tiền là 833.000.0000đ, không yêu cầu 

tiền lãi. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về giải quyết vụ 

án như sau: 

 Về tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử đã thực 

hiện theo đúng trình tự thủ tục tố tụng dân sự, tuy nhiên vụ án còn để quá thời 

hạn chuẩn bị xét xử. Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng 

dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị đơn không có mặt tham gia tố 

tụng là chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, buộc các 

bị đơn phải trả các nguyên đơn số tiền 833.000.000đ (Tám trăm ba mươi ba triệu 

đồng) trong phạm vi di sản của ông D để lại. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng. Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều 

nhận định:  

[2]. Về trình tự thủ tố tụng:  

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thụ lý vụ án dân sự 

số: 33/2017/TLST-DS ngày 02 tháng 11 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 26 và Điều 35 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Các bị đơn đều vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai không có lý do, cho 

nên, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các bị đơn theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[3]. Về xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn:  

Các nguyên đơn khởi kiện bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh 

Phạm Thế M1 (Là vợ và các con của ông D) là những người kế thừa quyền, 

nghĩa vụ tố tụng của ông Phạm Cẩm D. Ông Phạm Cẩm D có tài sản chung với 

bà Nguyễn Thị O là nhà và đất tại khu Đ, thuộc khu V, phường M, thị xã Đ bị 

thu hồi, đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng và nhận tiền bồi thường tổng số 
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tiền là 744.589.000đ. Sau khi ông D chết, bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M 

và anh Phạm Thế M1 đã nhận tiền bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng số 

tiền là 610.093.000đ vào ngày 25/3/2016 và nhận tiếp số tiền là 134.496.000đ 

vào ngày 12/5/2016. Ngoài ra ông D và bà O còn có tài sản chung là quyền sử 

dụng đất có diện tích 201m2 tại khu Vĩnh Hòa phường Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tài sản trên đất là nhà mái bằng, nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông 

Bùi Văn H và bà Nguyễn Thị T ngày 10/11/2008. Tài sản là nhà và đất này chưa 

chia di sản thừa kế, hiện do bà O và các anh Nguyễn Thế M và Nguyễn Thế M1 

quản lý và sử dụng. Bà O và các anh Nguyễn Thế M và Nguyễn Thế M1 thuộc 

hàng thừa kế thứ nhất của những người thừa kế theo pháp luật quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự. Vì vậy, các nguyên đơn khởi kiện các bị 

đơn là bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế M1 là những người 

kế thừa quyền và nghĩa vụ về tài sản của ông Phạm Cẩm D theo quy định tại 

khoản 3 Điều 68 và khoản 1 Điều 74 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4]. Về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ:  

Đối với giấy vay nợ ngày 23/6/2014 thể hiện nội dung: Tôi có vay của cô S 

số tiền 43.000.000đ, hẹn đến ngày 25/6 tôi trả số tiền trên.  

Đối với giấy vay tiền ngày 06/7/2015 thể hiện nội dung: Tôi Phạm Cẩm D 

vay của anh T và cô S số tiền 790.000.000đ, để kinh doanh làm ăn, khi nào anh 

T hoặc chị S cần tôi sẽ hoàn trả số tiền trên. 

Các nguyên đơn yêu cầu các bị đơn phải trả số tiền gốc theo các giấy vay 

tiền, giao dịch dân sự này phù hợp với các quy định của Bộ luật Dân sự năm 

2015, cho nên áp dụng các quy định về hợp đồng vay tài sản của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 để giải quyết tranh chấp. 

Căn cứ vào các giấy vay tiền do các nguyên đơn cung cấp và các tài liệu 

về chữ ký và chữ viết của ông Phạm Cẩm D do Tòa án thu thập, Tòa án nhân 

dân thị xã Đông Triều đã quyết định trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của 

ông Phạm Cẩm D. Tại bản kết luận giám định số: 166/C54-P5 ngày 10/8/2018 

của Viện khoa học hình sự kết luận: Chữ ký, chữ viết đứng tên Phạm Cẩm D 

trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 so với chữ ký, chữ viết Phạm Cẩm 

D trên mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người ký và viết ra. Vì vậy có đủ cơ 

sở xác định các giấy vay tiền là do ông Phạm Cẩm D viết và ký tên.  

Giấy vay nợ ngày 23/6/2014 thể hiện nội dung: Vay của cô S số tiền 

43.000.000đ, hẹn đến ngày 25/6 tôi trả số tiền trên, nhưng chưa trả thì tiếp tục 

đến ngày 06/7/2015 lại cho vay tiếp thể hiện nội dung: Tôi Phạm Cẩm D vay 

của anh T và cô S số tiền 790.000.000đ, để kinh doanh làm ăn, khi nào anh T 

hoặc chị S cần tôi hoàn trả số tiền trên. Các thỏa thuận trên là tự nguyện và phù 
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hợp với các quy định về hợp đồng vay tài sản được quy định tại Điều 463; Điều 

466 và Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, cho nên phải thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ khi bà S và ông T yêu cầu. Vì ông Phạm Cẩm D chết ngày 11/02/2016 mà 

chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ, cho nên những người thuộc hàng thừa kế thứ 

nhất của ông D gồm bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế M1 

là những người hưởng thừa kế phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả tổng 

số nợ là 833.000.000đ cho bà S và ông T trong phạm vi di sản của ông Phạm 

Cẩm D để lại theo quy định tại các Điều 463, Điều 466, Điều 468; Điều 613, 

Điều 614, khoản 1, 2 Điều 615 và Điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

 [5]. Về chi phí tố tụng và án phí:  

Nguyên đơn bà Đỗ Thị S đã nộp 5.000.000đ tạm ứng chi phí giám định, 

số tiền này vừa đủ chi phí giám định, nhưng tự nguyện chịu toàn bộ chi phí giám 

định, cho nên các bị đơn không phải chịu chi phí giám định. 

Yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn được chấp nhận, nên được trả lại 

tiền tạm ứng án phí đã nộp, còn các bị đơn bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M 

và anh Phạm Thế M1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

  V× c¸c lÏ trªn, 

quyÕt ®Þnh: 

  

 Căn cứ vào: Điều 357, Điều 463, Điều 466 và 468, Điều 613, Điều 614, 

khoản 1, 2 Điều 615 và Điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 3 

Điều 68, khoản 1 Điều 74, Điều 28, Điều 35, Điều 161, Điểm b khoản 2 Điều 

227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.    

          1. Chấp nhận yêu cầu khởi khiện của các nguyên đơn bà Đỗ Thị S và ông 

Lê Văn T. 

Buộc các bị đơn bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế 

M1 phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bà Đỗ Thị S và ông Lê Văn T số tiền 

833.000.000đ (Tám trăm ba mươi ba triệu đồng) trong phạm vi di sản của ông 

Phạm Cẩm D để lại.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu một khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

          2. Về chi phí tố tụng và án phí:  

Bà Đỗ Thị S tự nguyện chịu 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tiền chi phí 

giám định (đã nộp đủ).  
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 Các bị đơn bà Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế M1 

phải chịu 36.990.000đ (Ba mươi sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại bà Đỗ Thị S 18.495.000đ (Mười tám triệu bốn trăm chín mươi lăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0007225 ngày 

01/11/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Triều.  

3. Về quyền kháng cáo:  

          Các nguyên đơn bà Đỗ Thị S và ông Lê Văn T có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Các bị đơn Nguyễn Thị O, anh Phạm Thế M và anh Phạm Thế M có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày niêm yết công khai bản án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 
 
Nơi nhận: 
-Các đương sự; 

-VKSND thị xã Đông Triều; 

-Chi cục THADS thị xã Đông Triều; 

-TAND tỉnh Quảng Ninh; 

-Lưu: Hồ sơ + Văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

 

 

 


